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TỔNG SỐ 92.806,110 84.800,535 8.005,575 12.971,110 12.630,535 340,575 2.120,110 2.022,535 97,575 5.200 5.200 0 595 567 28 4.528 4.313 215 528 528 0 79.835 72.170 7.665 67.409 59.744 7.665 12.425 12.425 0 1 1 0

I Cấp tỉnh 15.093 14.850 243 5.911 5.668 243 0 0 0 260 260 0 595 567 28 4.528 4.313 215 528 528 0 9.182 9.182 0 0 0 0 9.181 9.181 0 1 1 0

1 Ban Dân tộc tỉnh 260 260 0 260 260 0 0 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Sở Thông tin và Truyền 

thông
394 394 0 394 394 0 0 0 0 0 394 394 0 0 0 0 0 0

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.897 8.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.897 8.897 0 0 8.897 8.897 0

4 Sở Y tế 596 568 28 595 567 28 0 0 595 567 28 0 0 1 1 0 0 0 1 1

5

Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Bắc 

Kạn

4.528 4.313 215 4.528 4.313 215 0 0 0 4.528 4.313 215 0 0 0 0 0 0 0

6 Sở Nội vụ 284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284 0 0 284 284 0

7 Liên minh Hợp tác xã 134 134 0 134 134 0 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 0 0

II Các huyện, thành phố 77.713,110 69.950,535 7.762,575 7.060,110 6.962,535 97,575 2.120,110 2.022,535 97,575 4.940 4.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.653 62.988 7.665 67.409 59.744 7.665 3.244 3.244 0 0 0 0

1 Huyện Chợ Mới 19.295,113 17.216,010 2.079,103 590 590 0 0 590 590 0 0 0 18.705,113 16.626,010 2.079,103 18.284,113 16.205,010 2.079,103 421 421 0

2 Huyện Chợ Đồn 17.457,728 15.626,101 1.831,627 749 749 0 0 749 749 0 0 0 16.708,728 14.877,101 1.831,627 16.107,728 14.276,101 1.831,627 601 601 0

3 Huyện Ngân Sơn 11.718,352 10.488,530 1.229,822 603 603 0 0 603 603 0 0 0 11.115,352 9.885,530 1.229,822 10.815,352 9.585,530 1.229,822 300 300 0

4 Huyện Bạch Thông 10.346,919 9.286,122 1.060,797 597 597 0 0 597 597 0 0 0 9.749,919 8.689,122 1.060,797 9.328,919 8.268,122 1.060,797 421 421 0

5 Huyện Na Rì 4.434,420 4.125,016 309,404 1.370,535 1.351,535 19 395,535 376,535 19 975 975 0 0 0 3.063,885 2.773,481 290,404 2.553,885 2.263,481 290,404 510 510 0

6 Huyện Pác Nặm 3.603,449 3.303,339 300,110 663 663 0 0 663 663 0 0 0 2.940,449 2.640,339 300,110 2.640,449 2.340,339 300,110 300 300 0

7 Huyện Ba Bể 9.626,554 8.718,417 908,137 1.497 1.462 35 741 706 35 756 756 0 0 0 8.129,554 7.256,417 873,137 7.678,554 6.805,417 873,137 451 451 0

8 Thành phố Bắc Kạn 1.230,575 1.187 43,575 991 947 43,575 984 940 43,575 7 7 0 0 0 240 240 0 0 240 240 0

Sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề

Biểu 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

BIỂU PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ -  XÃ HỘI 

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số:          /NQ-HĐND ngày         tháng 3 năm 2023 của HĐND tỉnh)

Tổng 

số

Trong đó

Tổng 

 số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Trong đó

Sự nghiệp văn hóa 

thông tin

Tiểu dự án 2

Trong đó

Nguồn năm 2023 chƣa phân bổ trong dự toán đầu năm

Tiểu dự án 2

Tổng số

Trong đó

Dự án 5

Tổng 

cộng

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

Sự nghiệp kinh tế

Tiểu dự án 4 Tiểu dự án 1 Tiểu dự án 2

Tổng 

cộng

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Nội dung số 03

Dự án 9 Dự án 10 Dự án 3
Tổng cộng nguồn năm 2023 phân bổ 

lần này

Dự án 7

Tổng 

số

Trong đó

 Sự nghiệp Y tế
STT Đơn vị,/địa phƣơng

Tổng dự toán phân bổ cho các đơn 

vị/địa phƣơng năm 2023

Nguồn năm 2022 đã chuyển nguồn sang năm 2023

Tổng cộng số phân bổ nguồn 

năm 2022 chuyển sang 2023

Dự án 1 Dự án 5 Dự án 7

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề

Sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề  Sự nghiệp Y tế
Sƣ nghiệp kinh tế

4


